
BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phục hồi, phá sản về thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

GHI CHÚ: 
· Các nội dung mới của Dự thảo so với các văn bản hiện hành thì in nghiêng ở Dự thảo
· Các nội dung của Dự thảo sửa đổi so với các văn bản hiện hành thì in đậm nghiêng (ở cả 2 cột)
· Các nội dung của văn bản hiện hành không còn trong Dự thảo thì gạch ở văn bản hiện hành
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	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (TTLT 07)
Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp thực hiện một số vấn đề về trình tự, thủ tục trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.
	Điều 1. [bookmark: _heading=h.ybeifz5zu8zz][bookmark: _heading=h.mtpt56pwludj]Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết Điều 76 và Điều 77 và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phục hồi, phá sản về thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (sau đây gọi là quyết định tuyên bố phá sản).
	 Luật Phục hồi, phá sản tại khoản 5 Điều 76 và khoản 7 Điều 76 giao cho Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền thủ tục thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp hợp tác phá sản và định giá tài sản và bán tài sản trong thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp hợp tác xã phá sản.

	[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng (TTLT07)
Thông tư liên tịch này áp dụng đối với cơ quan tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.
	[bookmark: _Toc219393411]Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
	Sửa đổi phạm vi để phù hợp với pham vi điều chỉnh của Nghị định của Chính phủ

	[bookmark: _Toc206958785][bookmark: _Toc213687576][bookmark: _Toc214979775]Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án dân sự (Luật THADS)
1. Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm, cơ quan thuế, cơ quan Công an, cơ quan, tổ chức được giao theo dõi, quản lý người đang chấp hành án hình sự, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện kịp thời các quyết định về thi hành án, văn bản, yêu cầu, đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên trong việc xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án và các thủ tục thi hành án khác theo quy định của pháp luật
	[bookmark: _Toc219393412]Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều mới)
Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm, cơ quan thuế, cơ quan Công an, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện kịp thời các quyết định về thi hành án, văn bản, yêu cầu, đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thực hiện thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm,  cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu của cơ quan, tổ chức đó có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
	Bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định tuyên bố phá sản trên cơ sở quy định tại Điều 14 Luật THADS 2025 và Điều 15 Luật Phục hồi, phá sản

	Điều 4. Thi hành án trong trường hợp doanh nghiệp hợp tác xã phá sản là người được thi hành án (TTLT 07)
Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản là người được thi hành án theo các bản án, quyết định đã có hiệu lực khác thì cơ quan thi hành án dân sự vẫn tiếp tục tổ chức thi hành theo quy định. Chấp hành viên đồng thời thông báo kết quả thi hành án cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để biết và Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản để có phương án phân chia tài sản thu được.

	[bookmark: _Toc219393413]Điều 4. Thi hành án trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản là người được thi hành án (Điều 4 TTLT07)
Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản là người được thi hành án theo các bản án, quyết định đã có hiệu lực khác thì cơ quan thi hành án dân sự vẫn tiếp tục tổ chức thi hành theo quy định  của pháp luật. Chấp hành viên đồng thời thông báo kết quả thi hành án cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để biết và Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản để có phương án phân chia tài sản thu được.
	Giữ nguyên
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	[bookmark: _Toc219393414][bookmark: _Toc206958914][bookmark: _Toc213687705][bookmark: _Toc214979902][bookmark: _Toc216969615][bookmark: _Toc218512472]Chương II
[bookmark: _Toc219393415]TRÌNH TỰ THỦ TỤC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN
[bookmark: _Toc219393416]Mục 1.
[bookmark: _Toc219393417]THỦ TỤC CHUNG
	

	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án
1. Sau khi nhận được thông báo của Tòa án về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là người phải thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định buộc doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc trả lương cho người lao động.
Thời hạn ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án.
[bookmark: dc_1][bookmark: dc_2]2. Trường hợp Tòa án đã thụ lý giải quyết vụ việc phá sản, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án nhưng sau đó Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Luật Phá sản thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thu hồi quyết định tạm đình chỉ thi hành án và ra quyết định tiếp tục thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 37 và khoản 3 Điều 49 Luật Thi hành án dân sự.
[bookmark: dc_3][bookmark: dc_4][bookmark: dc_5][bookmark: dc_6]3. Trường hợp Tòa án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật Phá sản nhưng sau đó Tòa án ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Phá sản và đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Luật Phá sản thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thu hồi quyết định đình chỉ thi hành án và ra quyết định tiếp tục thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 137 Luật Thi hành án dân sự.
	
	Bỏ vì đã các nội dung này đã được quy định trong Luật Phục hồi, phá sản và Luật THADS 2025

	[bookmark: dieu_5]
[bookmark: _Toc192795773]Điều 65. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (Luật Phục hồi phá sản)
6. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án phải gửi quyết định, trích lục quyết định cho người tham gia thủ tục phá sản, Viện kiểm sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan đăng ký kinh doanh để chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sang tình trạng đã phá sản, đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Điều 76. Thẩm quyền và thủ tục thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (Luật Phục hồi, phá sản) 
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ động ra quyết định thi hành và phân công Chấp hành viên phụ trách vụ việc.
[bookmark: _Toc201228805][bookmark: _Toc206958815][bookmark: _Toc213687607][bookmark: _Toc214979806]Điều 33. Chuyển giao, gửi bản án, quyết định và chủ động ra quyết định thi hành án (Luật THADS)
2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án đối với phần bản án, quyết định sau đây:
g) Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án;
3. Thời hạn chủ động ra quyết định thi hành án như sau:
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định quy định tại điểm g khoản 2 Điều này.

Điều 5. Chuyển giao, ra quyết định thi hành án, thẩm quyền của Chấp hành viên trong việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản (TTLT07)
1. Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản được chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực pháp luật.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên.
[bookmark: tvpllink_ccuezhabwt_2]3. Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phần nghĩa vụ dân sự liên quan đến tài sản, buộc thực hiện công việc nhất định hoặc không được thực hiện công việc nhất định trong quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, cưỡng chế thu hồi tài sản, giao tài sản cho người mua được tài sản theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà Thẩm phán đã chỉ định tổ chức thực hiện thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.
[bookmark: _Toc219377941]- Luật: Điều 65. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
2. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên Tòa án ra quyết định, họ tên Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản;
b) Thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;
c) Căn cứ của việc tuyên bố phá sản;
d) Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; đình chỉ giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã; chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; giải quyết hậu quả của giao dịch bị đình chỉ; tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu; chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, giải quyết quyền lợi của người lao động;
đ) Chấm dứt quyền hạn của đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã;
e) Thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp hợp đồng có bảo đảm chưa đến hạn;
g) Chỉ định người thực hiện công việc kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
h) Việc bán tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã;
i) Phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 46 của Luật này;
k) Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 84 của Luật này;
l) Giải quyết vấn đề khác.
3. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

	[bookmark: _Toc219393418]Điều 5. Chuyển giao quyết định tuyên bố phá sản, ra quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 65 Luật Phục hồi, phá sản, Điều 5, Điều 18 TTLT07)
1. Khi gửi quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 6 Điều 65 của Luật Phục hồi, phá sản, Tòa án phải gửi kèm theo danh sách chủ nợ, người mắc nợ; văn bản chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. 
2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra một quyết định thi hành án đối với các nội dung sau trong quyết định tuyên bố phá sản: 
a) Phần nghĩa vụ về tài sản;
b) Buộc thực hiện công việc nhất định hoặc không được thực hiện công việc nhất định;
c) Nội dung khác mà cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức thi hành theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
3. Thời hạn, trình tự, thủ tục ra quyết định thi hành án thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.


	- Bổ sung quy định khi gửi quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 6 Điều 65 của Luật Phục hồi, phá sản, Tòa án phải gửi kèm theo văn bản chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để làm cơ sở cho Chấp hành viên, cơ quan THADS thực hiện việc yêu cầu Quản tài viên tổ chức thi hành án.
- Xác định rõ những nội dung trong quyết định thi hành án mà cơ quan THADS phải thi hành trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 5 TTLT07. Đồng thời:
+ Bổ sung: “Nội dung khác mà cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức thi hành theo quy định của Luật Thi hành án dân sự”.
+ Bỏ nội dung: “cưỡng chế thu hồi tài sản, giao tài sản cho người mua được tài sản theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà Thẩm phán đã chỉ định tổ chức thực hiện thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản” tại Thông tư hiện hành vì không thuộc phạm vi của quyết định thi hành án mà là đưa vào các quy định ở dưới liên quan đến trình tự, thủ tục tổ chức thi hành.
- Bổ sung quy định  Thời hạn, trình tự, thủ tục ra quyết định thi hành án thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự


	Điều 76.  Thẩm quyền và thủ tục thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (Luật Phục hồi, phá sản)
          3. Sau khi được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phân công, Chấp hành viên thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Chấp hành viên có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.
Văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải được gửi cho Tòa án, Viện kiểm sát, người tham gia thủ tục phá sản;

	1. Chấp hành viên phụ trách vụ việc có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà Thẩm phán đã chỉ định tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản trong thời hạn theo quy định của Luật Phục hồi, phá sản. 
2. Văn bản yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;
b) Tên của Chấp hành viên yêu cầu;
c) Tên của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thi hành quyết định;
d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và số định danh của doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có);
đ) Nội dung yêu cầu.
3. Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản từ chối tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Phục hồi, phá sản thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải có văn bản từ chối gửi Tòa án nhân dân giải quyết vụ việc và cơ quan thi hành án dân sự, nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Thẩm phán ra quyết định thay đổi hoặc có văn bản từ chối việc thay đổi  Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nhưng phải nêu rõ lý do và thông báo quyết định, hoặc văn bản đó cho cơ quan thi hành án dân sự. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải thực hiện quyết định thay đổi hoặc văn bản từ chối việc thay đổi của Thẩm phán.

	Bổ sung các quy định liên quan đến việc Chấp hành viên yêu cầu  Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản, bao gồm:
+ Có văn bản đề nghị Quản tài viên,  doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
+ Nội dung văn bản yêu cầu
- Bổ sung quy định xử lý trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản từ chối tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Phục hồi, phá sản

	[bookmark: _Toc219377873]Điều 17. Cấp, tống đạt, thông báo văn bản trong vụ việc phục hồi, phá sản (Luật Phục hồi, phá sản)
1. Người tiến hành thủ tục phục hồi, phá sản, người có thẩm quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản cho người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản theo quy định của Luật này, pháp luật về tố tụng dân sự, pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản trong giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản được thực hiện bằng phương thức sau đây:
a) Trực tiếp;
b) Qua dịch vụ bưu chính;
c) Trên môi trường điện tử;
d) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;
đ) Qua người được ủy quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo;
e) Phương thức khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc214979808]Điều 35. Thông báo thi hành án, gửi quyết định về thi hành án (Luật THADS)
1. Quyết định về thi hành án, thông báo, giấy triệu tập về thi hành án có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thông báo cho họ để thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó.
Việc thông báo được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra văn bản, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án hoặc trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

	[bookmark: _Toc219393420]Điều 7. Thông báo, gửi văn bản, quyết định về việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản 
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc thông báo, gửi các văn bản, quyết định về thi hành quyết định tuyên bố phá sản do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên ban hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Thời hạn thông báo là 03 ngày làm việc kể từ ngày ra văn bản, quyết định. Thủ tục thông báo thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Luật Phục hồi, phá sản.
2. Việc thông báo quyết định thi hành án do cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

	- Quy định về trách nhiệm thông báo, gửi  văn bản, quyết định về việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo hướng:
+ Đối với quyết định thi hành án sẽ do cơ quan THADS thực hiện
+ Đối với các văn bản, quyết định khác sẽ do Quản tài viên thực hiện thông báo
- Quy định về thời hạn thông báo: tương tự quy định của pháp luật về THADS 

	[bookmark: _Toc219377866]Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (Luật Phục hồi, phá sản)
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong thủ tục phá sản:
e) Xác minh điều kiện thi hành quyết định tuyên bố phá sản; tổ chức việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo quy định của Luật này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản;
[bookmark: _Toc201228809][bookmark: _Toc206958819][bookmark: _Toc213687611][bookmark: _Toc214979810]Điều 37. Xác minh điều kiện thi hành án 
  (Luật THADS)

	[bookmark: _Toc219393421]Điều 8. Xác minh điều kiện thi hành quyết định tuyên bố phá sản
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản; của người mắc nợ, người có tài sản bảo đảm theo quyết định tuyên bố phá sản; của người khác có liên quan và các điều kiện khác để thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
Người mắc nợ, người có tài sản bảo đảm theo quyết định tuyên bố phá sản có trách nhiệm kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành quyết định tuyên bố phá sản và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện xác minh điều kiện thi hành quyết định tuyên bố phá sản như Chấp hành viên thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự về xác minh điều kiện thi hành án.

	Hướng dẫn quy định tại Điều 10 Luật Phục hồi, phá sản và quy định chi tiết Điều 76 Luật Phục hồi, phá sản về trình tự, thủ tục xác minh điều kiện thi hành quyết định tuyên bố phá sản của Quản tài viên được thực hiện như Chấp hành viên theo quy định của pháp luật THADS về xác minh điều kiện THA.  

	[bookmark: dieu_6]Điều 6. Giải thích quyết định của Tòa án giải quyết phá sản (Điều 6 TTLT07)
[bookmark: dc_7]Trường hợp quyết định của Tòa án giải quyết phá sản có điểm chưa rõ, khó thi hành, không xác định được nội dung cụ thể thì cơ quan thi hành án dân sự đề nghị Tòa án đã ra quyết định giải quyết phá sản xem xét, giải thích theo quy định tại khoản 2 Điều 179 Luật Thi hành án dân sự.
	
	Bỏ quy định này do đã được quy định tại Khoản 4, khoản 5 Điều 66 của Luật Phục hồi, phá sản

	[bookmark: dieu_7]Điều 20.  Chi phí phục hồi, phá sản; tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản
5. Thẩm phán giao cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bán một số tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phục hồi, phá sản.
7. Tiền tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản do người nộp đơn nộp hoặc tiền từ việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được gửi vào tài khoản ngân hàng do Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự chỉ định để chi trả chi phí phục hồi, phá sản. 
Điều 76. Thẩm quyền và thủ tục thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (Luật Phục hồi, phá sản)
3. Sau khi được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phân công, Chấp hành viên thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
b) Thực hiện thủ tục mở một tài khoản tại ngân hàng đứng tên cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản để gửi các khoản tiền thu hồi được của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;
Điều 79. Trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản (Luật Phục hồi, phá sản) 
2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì người cho thuê chỉ được nhận lại tài sản sau khi đã thanh toán số tiền thuê tương ứng với thời gian thuê còn lại để cơ quan thi hành án dân sự nhập vào khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó

Điều 7. Phí chuyển tiền (TTLT07)
Phí chuyển tiền khi Quản tài viên, Chấp hành viên, Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự mở tại ngân hàng được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản tại thời điểm thực hiện việc chuyển tiền.
	[bookmark: _Toc219393422]Điều 9. Nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự (Điều 7 TLTT07)
1.   Sau khi có quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản, Chấp hành viên có văn bản đề nghị Tòa án gửi số tiền còn lại trước khi ra quyết định tuyên bố phá sản mà Tòa án đã thu được vào tài khoản mở tại ngân hàng của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Tòa án có trách nhiệm chuyển số tiền thu được cho cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
2. Người mua, người nhận tài sản; chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Phục hồi, phá sản và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải chuyển tiền vào tài khoản mở tại ngân hàng của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản và thông báo cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản biết.
Trường hợp bán tài sản có giá trị nhỏ mà người mua, người nhận tài sản thanh toán bằng tiền mặt thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải chuyển ngay số tiền thu được từ việc bán tài sản vào tài khoản mở tại ngân hàng của cơ quan thi hành án dân sự.
3. Phí chuyển tiền khi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Chấp hành viên, Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự mở tại ngân hàng được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản tại thời điểm thực hiện việc chuyển tiền.
	- Bổ sung quy định về trách nhiệm chuyển tiền của Tòa án cho cwo quan THADS đối với những trường hợp tiền tạm ứng chi phí phá sản hoặc tiền bán tài sản của daonh nghiệp để đảm bảo chi phí phá sản vẫn còn sau khi đã ra quyết định tuyên bố phá sản. 
- Bổ sugn trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan THADS theo hướng ưu tiên tối đa cho việc ứng dụng công nghệ thông tin (chuyển khoản), nhằm giảm thiểu rủi ro khi Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nhận tiền mặt. 
- Chỉ cho phép Quản tài viên nhận tiền mặt trong trường hợp bán tài sản có giá trị nhỏ.
- Giữ nguyên quy định liên quan đến Phí chuyển tiền quy định tại Điều 7 TTLT07.

	[bookmark: dieu_8]Điều 8. Ủy thác thi hành án (TTLT 07)
[bookmark: dc_8][bookmark: dc_9][bookmark: tvpllink_ccuezhabwt_3]Khi thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc ủy thác theo quy định tại các Điều 55, 56 và 57 Luật Thi hành án dân sự và Điều 16 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Trường hợp ủy thác toàn bộ quyết định thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản cho duy nhất 01 cơ quan thi hành án dân sự thì cơ quan nhận ủy thác mở một tài khoản đứng tên cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản để gửi các khoản tiền thu hồi được của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và thực hiện việc phân chia theo phương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố phá sản. Trường hợp cơ quan ủy thác thi hành án đã mở tài khoản thì sau khi có thông báo nhận ủy thác, số tiền trong tài khoản (nếu có) được chuyển đến tài khoản mới của cơ quan nhận ủy thác để xử lý theo quy định; tài khoản mà cơ quan ủy thác đã mở được hủy bỏ.
Trường hợp ủy thác một phần quyết định của Tòa án giải quyết phá sản thì cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành vụ việc theo quy định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu được tiền, tài sản, cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác phải chuyển số tiền thu được vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác và thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác biết để thực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố phá sản. Trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác hoàn thành sau khi kết thúc việc thi hành án đối với nội dung được ủy thác và chuyển tiền cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác.
	[bookmark: _Toc219393423]Điều 10. Ủy thác thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 8 TTLT07)
1. Khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
2. Trường hợp ủy thác thi hành toàn bộ quyết định tuyên bố phá sản cho duy nhất 01 cơ quan thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác mở một tài khoản tại ngân hàng để gửi các khoản tiền thu hồi được của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản và thực hiện việc phân chia tiền theo quy định tại Điều 21 Nghị định này. Trường hợp cơ quan ủy thác đã mở tài khoản thì sau khi có thông báo nhận ủy thác, số tiền trong tài khoản (nếu có) được chuyển đến tài khoản mới của cơ quan nhận ủy thác để xử lý theo quy định; tài khoản mà cơ quan ủy thác đã mở được hủy bỏ.
3. Trường hợp ủy thác thi hành án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49 của Luật Thi hành án dân sự hoặc ủy thác xử lý tài sản để thi hành quyết định tuyên bố phá sản thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu được tiền, cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác phải chuyển số tiền thu được vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác và thông báo cho cơ quan đã ủy thác biết để thực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố phá sản. Trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác hoàn thành sau khi kết thúc việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản đối với nội dung được ủy thác và chuyển tiền cho cơ quan đã ủy thác.

	- Cơ bản giữ quy định tại Điều 8 TTLT07 nhưng có chỉnh lý cho phù hợp 
- Bổ sung quy định về ủy thác xử lý tài sản cho phù hợp với quy định của Luật THADS hiện hành

	[bookmark: _Toc219377965]Điều 79. Trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản (Luật phục hồi, phá sản)
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố phá sản, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn để dùng vào hoạt động kinh doanh phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với cơ quan thi hành án dân sự để nhận lại tài sản của mình.

	[bookmark: _Toc219393424]Điều 11. Thủ tục trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản (Điều 79 Luật Phục hồi, phá sản)[footnoteRef:1] [1:  CÂN NHẮC CHO VÀO ĐIỀU 6] 

1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và các giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê, cho mượn của chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật Phục hồi, phá sản, Chấp hành viên phụ trách vụ việc có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trả lại tài sản cho thuê hoặc cho mượn đó cho chủ sở hữu tài sản đó.
Trường hợp chủ sở hữu tài sản có văn bản đề nghị trước khi có quyết định thi hành án thì việc yêu cầu trả lại tài sản cho thuê hoặc cho mượn được Chấp hành viên thực hiện tại văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.
2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải thực hiện việc trả lại tài sản cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và báo cáo bằng văn bản cho Chấp hành viên biết.

	Bổ sung quy định trình tự, thủ tục, trách nhiệm của Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong việc thực hiện việc trả lại tài sản  thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản để hướng dẫn thi hành Điều 79 Luật Phục hồi, phá sản và quy định chi tiết Điều 76 Luật.

	[bookmark: dieu_9]Điều 77. Định giá tài sản và bán tài sản (Luật Phục hồi, phá sản)
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu tổ chức thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tổ chức việc định giá tài sản theo quy định của pháp luật.
3. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản xác định giá trị tài sản và bán không qua thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật đối với các tài sản sau đây:
a) Tài sản có nguy cơ bị phá hủy;
b) Tài sản bị giảm đáng kể về giá trị hoặc có giá trị nhỏ;
c) Tài sản mà chi phí bảo quản, lưu giữ, trông giữ lớn hơn giá trị của tài sản đó.
[bookmark: _Toc201228840][bookmark: _Toc206958869][bookmark: _Toc213687660][bookmark: _Toc214979859]Điều 82. Thẩm định giá, xác định giá tài sản kê biên (Luật THADS)
1. Việc thẩm định giá, xác định giá tài sản thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong việc kê biên tài sản, Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp thẩm định giá, trừ trường hợp nhận được văn bản thỏa thuận của đương sự về giá tài sản; 
b) Chấp hành viên xác định giá trong trường hợp tài sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng hoặc tài sản có giá trị nhỏ hoặc không lựa chọn được doanh nghiệp thẩm định giá; 
c) Việc thẩm định giá, xác định giá tài sản là vàng, chứng khoán, tài sản số hoặc tài sản đặc thù khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Định giá và định giá lại tài sản (TTLT07)
[bookmark: dc_10][bookmark: dc_11]1. Việc định giá và định giá lại tài sản trong trường hợp Chấp hành viên thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 73, Điều 98, 99 Luật Thi hành án dân sự, các Điều 17, 25 và 26 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.
[bookmark: dc_12]2. Việc định giá và định giá lại tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 122 và Điều 123 Luật Phá sản.
a) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản thanh lý trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu thanh lý tài sản của Chấp hành viên. Trường hợp không ký được hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản thanh lý thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có thể lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản thanh lý.
b) Trường hợp không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Chấp hành viên quyết định việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá.
c) Trường hợp Chấp hành viên vẫn không ký được hợp đồng thẩm định giá thì yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản trước khi xác định giá của tài sản thanh lý. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải thực hiện tham khảo ý kiến. Việc tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan phải lập thành văn bản hoặc biên bản có chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn đó. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn không có ý kiến bằng văn bản thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có ý kiến để Quản tài viên xác định giá tài sản kê biên.
d) Đối với tài sản thanh lý có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản trước khi xác định giá của tài sản thanh lý. Việc tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan phải lập thành văn bản hoặc biên bản có chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn đó.
[bookmark: dc_13]3. Chấp hành viên căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 123 Luật Phá sản ra quyết định về việc định giá lại tài sản đối với trường hợp thanh lý tài sản. Chi phí định giá lại tài sản thanh lý được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. Trường hợp việc định giá lại tài sản do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phá sản, pháp luật về định giá tài sản dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản thì Chấp hành viên tham khảo ý kiến của Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan chuyên môn khác và có văn bản chỉ rõ lỗi của Quản tài viên, chi phí định giá lại tài sản do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản chịu và được trừ vào chi phí Quản tài viên.
Điều 12. Xử lý đối với tài sản thanh lý đã tổ chức bán trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp hợp tác xã phá sản  (TT 07)
Trường hợp Thẩm phán quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán sau khi mở thủ tục phá sản để bảo đảm chi phí phá sản theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Luật Phá sản nhưng không bán được sau đó Thẩm phán mới ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành thì Chấp hành viên yêu cầu Quản tài viên tổ chức định giá tài sản theo quy định tại Điều 122,123  Luật Phá sản và bán đấu giá tài sản theo quy định. 

		 Mục 2.
[bookmark: _Toc219393425]ĐỊNH GIÁ VÀ BÁN TÀI SẢN
[bookmark: _Toc219393426]Điều 12. Định giá tài sản (Điều 9, Điều 12 TTLT07)
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp thẩm định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bán tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã. Thời hạn ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá là 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên về thi hành quyết định tuyên bố phá sản;
b) Chấp hành viên đã ra quyết định kê biên, xử lý tài sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định này. Thời hạn ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá là 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong việc kê biên tài sản.
2. Việc lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 
[bookmark: dc_20][bookmark: dc_21]3.[footnoteRef:2] Trường hợp Thẩm phán quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán sau khi mở thủ tục phá sản để bảo đảm chi phí phá sản theo quy định tại khoản 5 Điều 20 của Luật Phục hồi, phá sản nhưng không bán được sau đó Thẩm phán mới ra quyết định tuyên bố phá sản và chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành thì Chấp hành viên yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức định giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này và bán tài sản theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này. [2:  Điều 12 TT07] 

4. Tài sản có nguy cơ bị phá hủy hoặc tài sản có giá trị nhỏ quy định tại khoản 3 Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng hoặc tài sản có giá trị nhỏ theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
5. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản xác định giá đối với các tài sản quy định tại khoản 3 Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản và trường hợp không lựa chọn được doanh nghiệp thẩm định giá.
Khi xác định giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản; đối với tài sản có giá trị nhỏ thì Chấp hành viên tự xác định giá.
Việc tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan phải lập thành văn bản hoặc biên bản có chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn đó. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn không có ý kiến bằng văn bản thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị (Phương án 1): Chấp hành viên thực hiện việc xác định giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Phương án 2: ...đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có ý kiến để Quản tài viên xác định giá tài sản kê biên. (quy định tại Điều 9 TTLT 07 hiện hành).
6. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc thẩm định giá, xác định giá tài sản là vàng, chứng khoán, tài sản số hoặc tài sản đặc thù khác theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

	

- Quy định các căn cứ  Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp thẩm định giá
- Giữ nguyên quy định tại Điều 12 TTLT07 về xử lý đối với tài sản thanh lý đã tổ chức bán trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp hợp tác xã phá sản  
- Quy định căn cứ xác định tài sản có nguy cơ bị phá hủy, tài sản có giá trị nhỏ theo hướng dẫn chiếu đến quy định tương ứng trong pháp luật về THADS
- Bổ sung quy định tài sản có nguy cơ bị phá hủy hoặc tài sản có giá trị nhỏ quy định tại khoản 3 Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng hoặc tài sản có giá trị nhỏ theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
- Hướng dẫn quy định: Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản xác định giá, đồng thời tham khảo quy định tại trình tự thủ tục thẩm khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan đã được quy định tại điểm c, d Điều 9 TTLT07.
- Bổ sung quy định về  thực hiện việc thẩm định giá, xác định giá tài sản là vàng, chứng khoán, tài sản số hoặc tài sản đặc thù khác theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.


	[bookmark: _Toc219377963]Điều 77. Định giá tài sản và bán tài sản (Luật Phục hồi, phá sản)
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu tổ chức thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tổ chức việc định giá tài sản theo quy định của pháp luật.
3. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản xác định giá trị tài sản và bán không qua thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật đối với các tài sản sau đây:
a) Tài sản có nguy cơ bị phá hủy;
b) Tài sản bị giảm đáng kể về giá trị hoặc có giá trị nhỏ;
c) Tài sản mà chi phí bảo quản, lưu giữ, trông giữ lớn hơn giá trị của tài sản đó.
Điều 9. Định giá và định giá lại tài sản (TTLT07)
3. Chấp hành viên căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 123 Luật Phá sản ra quyết định về việc định giá lại tài sản đối với trường hợp thanh lý tài sản. Chi phí định giá lại tài sản thanh lý được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. Trường hợp việc định giá lại tài sản do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phá sản, pháp luật về định giá tài sản dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản thì Chấp hành viên tham khảo ý kiến của Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan chuyên môn khác và có văn bản chỉ rõ lỗi của Quản tài viên, chi phí định giá lại tài sản do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản chịu và được trừ vào chi phí Quản tài viên.


	[bookmark: _Toc219393427]Điều 13. Định giá lại tài sản (Điều 9 TTLT07, khoản 5 Điều 77 Luật Phục hồi, phá sản)
1. Chấp hành viên quyết định định giá lại tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản khi có một trong các căn cứ sau đây[footnoteRef:3]: [3:  (điểm a lấy từ khoản 3 Điều 77 Luật Phục hồi, phá sản; điểm b,c, d lấy từ khoản 2 Điều 82 Luật THADS)] 

a) Có căn cứ xác định có vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;
b) Có kết luận của cơ quan, người có thẩm quyền về việc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản hoặc doanh nghiệp thẩm định giá có vi phạm nghiêm trọng dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;
c) Chứng thư thẩm định giá đã hết hiệu lực trước khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; 
d) Chủ nợ, người mắc nợ, người có tài sản bảo đảm theo quyết định tuyên bố phá sản có văn bản yêu cầu định giá lại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả định giá lần đầu. Việc định giá lại theo yêu cầu chỉ được thực hiện một lần. Người yêu cầu phải chịu chi phí và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự về thẩm định giá lại, xác định giá lại.
2[footnoteRef:4]. Việc định giá lại được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này. Thủ tục định giá lại thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định này. [4:  (khoản 2, 3 lấy từ khoản 3, 4  Điều 82 Luật THADS)] 

3. Giá khởi điểm để đấu giá lần đầu là giá theo kết quả định giá tại Điều 12 Nghị định này. Trường hợp định giá lại thì kết quả định giá lại được lấy làm giá khởi điểm để đấu giá lần đầu.
4. Trường hợp định giá lại theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì chi phí định giá lại tài sản do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản chịu và được trừ vào chi phí Quản tài viên.

	- Quy định các căn cứ định giá lại tài sản căn cứ vào quy định của Điều 77 Luật Phục hồi, phá sản và Điều 82 Luật THADS năm 2025
- Quy định về trình tự, thủ tục định giá lại và việc xác định giá khởi điểm để bán tài sản
- Giữ quy định tại khoản 3 Điều 9 TTLT07 về chi phí định giá lại trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý tài sản có vi phạm dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản

	Điều 77. Định giá tài sản và bán tài sản (Luật phục hồi, phá sản)
2. Tài sản được bán theo các hình thức sau đây:
a) Bán đấu giá;
b) Bán không qua thủ tục đấu giá.
3. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản xác định giá trị tài sản và bán không qua thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật đối với các tài sản sau đây:
a) Tài sản có nguy cơ bị phá hủy;
b) Tài sản bị giảm đáng kể về giá trị hoặc có giá trị nhỏ;
c) Tài sản mà chi phí bảo quản, lưu giữ, trông giữ lớn hơn giá trị của tài sản đó.

	[bookmark: _Toc219393428]Điều 14. Bán tài sản không qua thủ tục đấu giá (Điều 10 TTLT07)
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác định giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản bán tài sản không qua thủ tục đấu giá đối với các tài sản quy định tại khoản 3 Điều 77 Luật Phục hồi, phá sản[footnoteRef:5]. Đối với tài sản có nguy cơ bị phá hủy thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tổ chức bán ngay. Việc bán tài sản phải lập thành biên bản, có chữ ký của Quản tài viên, người ghi biên bản, người mua tài sản và người làm chứng (nếu có). [5:  (lấy từ điểm b khoản 2 Điều 83 Luật THADS)] 

2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc bán tài sản là vàng, chứng khoán, tài sản số hoặc tài sản đặc thù khác theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.  
	- Tách Điều Bán tài sản tại TTLT 07 thành 02 Điều để hướng dẫn 02 thủ tục bán theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Phục hồi, phá sản
- Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục bán không qua thủ tục đấu giá.
- Hướng dẫn quy định về việc bán tài sản là vàng, chứng khoán, tài sản số hoặc tài sản đặc thù khác theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự  

	[bookmark: dieu_10][bookmark: _Toc192795795]Điều 77.  Điều 77. Định giá tài sản và bán tài sản (Luật phục hồi , phá sản)
2. Tài sản được bán theo các hình thức sau đây:
a) Bán đấu giá;
b) Bán không qua thủ tục đấu giá.
Điều: 83, 84, 85 Luật THADS năm 2025 về bán đấu giá tài sản
Điều 10. Bán tài sản (TT07)
[bookmark: dc_14][bookmark: dc_15]1. Việc bán tài sản trong trường hợp Chấp hành viên thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được thực hiện theo quy định tại Điều 101 Luật Thi hành án dân sự, Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.
[bookmark: dc_16]2. Việc bán tài sản trong trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 124 Luật Phá sản.
a) Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không lựa chọn được tổ chức bán đấu giá tài sản thì có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Chấp hành viên quyết định việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá tài sản về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc hết thời hạn thông báo bán tài sản nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo bằng văn bản đề nghị Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Chấp hành viên thực hiện việc giảm giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và có văn bản yêu cầu Quản tài viên tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản.
	[bookmark: _Toc219393429]Điều 15. Bán đấu giá tài sản (Điều 10 TTLT07)
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện các trình tự, thủ tục về đấu giá tài sản như Chấp hành viên theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá tài sản về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc hết thời hạn thông báo bán tài sản nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo bằng văn bản đề nghị Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Chấp hành viên thực hiện việc giảm giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và có văn bản yêu cầu Quản tài viên tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản
2. Chấp hành viên có quyền yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện yêu cầu tạm dừng, dừng việc tổ chức đấu giá, phiên đấu giá tài sản khi có căn cứ theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
3. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm thực hiện ngay yêu cầu của Chấp hành viên quy định tại khoản 2 Điều này, trường hợp không thực hiện thì phải chịu trách nhiệm, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
	- Bổ sung quy định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện các trình tự, thủ tục về đấu giá tài sản như Chấp hành viên theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 Đối với trường hợp cần giảm giá thì giữ nguyên quy  định tại điểm b khoản 1 Điều 10 TT LT 07 về quy định CHV ra QĐ giảm giá tài sản. 
- Bổ sung quy định về việc Chấp hành viên có quyền yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện yêu cầu tạm dừng, dừng việc tổ chức đấu giá, phiên đấu giá tài sản khi có căn cứ theo quy định của Luật Thi hành án dân sự
- Quy định trách nhiệm của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi nhận được yêu cầu của Chấp hành viên về  yêu cầu tạm dừng, dừng việc tổ chức đấu giá, phiên đấu giá tài sản

	[bookmark: dieu_13]Điều 76.  Thẩm quyền và thủ tục thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (Luật Phục hồi, phá sản)
4. Trường hợp xét thấy cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đề nghị cơ quan thi hành án dân sự thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi, giao tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Điều 13. Giao tài sản, giấy tờ cho người mua được tài sản thanh lý (Điều 13 TTLT 07)
1. Sau 30 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không giao được tài sản, giấy tờ cho người trúng đấu giá thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị và bàn giao toàn bộ giấy tờ cho cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện việc cưỡng chế giao tài sản, giấy tờ.
2. Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn phức tạp thì không quá 60 ngày kể từ ngày nhận bàn giao từ Quản tài viên, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc cưỡng chế giao tài sản, giấy tờ cho người mua được tài sản thanh lý theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc cưỡng chế giao tài sản, giấy tờ
	[bookmark: _Toc219393430]Điều 16. Giao tài sản, vật, giấy tờ cho người mua, người nhận tài sản (Điều 13 TTLT07)
1. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày người mua, người nhận tài sản nộp đủ tiền mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không giao được tài sản, vật, giấy tờ cho người mua, người nhận tài sản thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định này. Khi gửi văn bản đề nghị, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải bàn giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện việc cưỡng chế giao tài sản, giấy tờ.
2. Trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bàn giao từ Quản tài viên, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc cưỡng chế giao tài sản, vật, giấy tờ cho người mua được tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc cưỡng chế giao tài sản, vật, giấy tờ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng tài sản, vật, giấy tờ có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong việc giao tài sản, vật, giấy tờ cho người mua, người nhận tài sản.

	Cơ bản giữ quy định tại Điều 13 TTLT07 nhưng có chỉnh lý cho phù hợp với quy định của pháp luật về THADS.
 Đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm của QTV khi đề nghị CHV thực hiện cưỡng chế giao tài sản phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu; trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong thực hiện cưỡng chế giao tài sản, vật giấy tờ.

	[bookmark: _Toc192795794]Điều 76. Thẩm quyền và thủ tục thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 
 (Luật Phục hồi, phá sản 2025)

4. Trường hợp xét thấy cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đề nghị cơ quan thi hành án dân sự thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi, giao tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

	[bookmark: _Toc219722381]Điều 17. Đề nghị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án
 1. Trên cơ sở kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án để thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm theo quy định của Luật Thi hành án dân sự ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản, kèm theo hồ sơ đề nghị Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Thi hành án dân sự đối với người mắc nợ, người có tài sản bảo đảm theo quyết định tuyên bố phá sản hoặc người khác có nghĩa vụ theo quyết định tuyên bố phá sản. Việc ra quyết định cưỡng chế của Chấp hành viên được thực hiện như sau:
a) Trường hợp thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp hợp đồng có bảo đảm chưa đến hạn thì Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản, thu tiền, xử lý giấy tờ có giá; trừ vào thu nhập; khai thác tài sản; kê biên, xử lý tài sản, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ; 
b) Trường hợp bán tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc trường hợp khác mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không giao được tài sản, vật, giấy tờ thì Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế giao tài sản, vật, giấy tờ;
c) Trường hợp thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định theo quyết định tuyên bố phá sản mà công việc phải do người đó thực hiện và họ không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện, không thực hiện công việc.
3. Hồ sơ đề nghị Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế bao gồm:
a) Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế, trong đó nêu rõ đối tượng, người bị áp dụng; sự cần thiết và căn cứ pháp lý của việc phải áp dụng;
b) Bản sao văn bản thể hiện kết quả xác minh điều kiện thi hành án và các văn bản, tài liệu khác làm căn cứ áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế; 
c) Trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì phải có căn cứ xác định đủ các điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
Trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì phải có biên bản hoặc tài liệu khác thể hiện có sự chống đối, cản trở việc giao tài sản hoặc lý do khác dẫn dến không thể giao tài sản cho người mua, người nhận tài sản;
d) Tài liệu khác có liên quan.
4. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế của mình. Trường hợp áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế theo yêu cầu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không đúng mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
Trường hợp Chấp hành viên cố ý không ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế trái pháp luật thì phải chịu trách nhiệm theo quy định.

	- Điều mới
- Quy định về trình tự, thủ tục liên quan đến việc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản yêu cầu Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế bao gồm: căn cứ, hồ sơ và trách nhiệm thực hiện

	Điều 76. Thẩm quyền và thủ tục thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (Luật Phục hồi, phá sản)

4. Trường hợp xét thấy cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đề nghị cơ quan thi hành án dân sự thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi, giao tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

	[bookmark: _Toc219722382]Điều 18. Ra quyết định và thực hiện cưỡng chế thi hành án
 1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế thi hành án. Trường hợp xét thấy chưa đủ cơ sở để ra quyết định cưỡng chế thì Chấp hành viên có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bổ sung tài liệu hoặc thực hiện các công việc khác để làm cơ sở ra quyết định cưỡng chế. 
2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm bổ sung tài liệu và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chấp hành viên.
3. Việc thi hành quyết định cưỡng chế thực hiện như sau:
a) Ngay sau khi nhận được quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản, quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản, thu nhập của người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phải khấu trừ tiền, trừ vào thu nhập của họ để chuyển vào tài khoản mở tại ngân hàng của cơ quan thi hành án dân sự;
b) Sau khi nhận được quyết định kê biên, xử lý tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc kê biên tài sản như Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Chấp hành viên thực hiện giám sát việc kê biên tài sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 
Sau khi thực hiện xong việc kê biên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc định giá, bán tài sản theo quy định tại Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản, Điều 12 và Điều 13 Nghị định này;
c) Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Trường hợp cưỡng chế cần phải huy động lực lượng thì việc thực hiện quyết định cưỡng chế do Chấp hành viên thực hiện.

	- Điều mới
- Quy định về việc ra quyết định cưỡng chế của Chấp hành viên và việc tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế, tương ứng với từng biện pháp cưỡng chế.

	
	[bookmark: _Toc219393435]Mục 4.
[bookmark: _Toc219393436]CHẤP HÀNH VIÊN GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
	

	[bookmark: _Toc219377867][bookmark: dieu_11]Điều 76. Thẩm quyền và thủ tục thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (Luật Phục hồi, phá sản)
3. Sau khi được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phân công, Chấp hành viên thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
c) Giám sát Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;

Điều 11. Chỉ định, thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (Luật Phục hồi, phá sản)
2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải từ chối tham gia vụ việc phục hồi, phá sản hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:
a) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có lợi ích liên quan đến vụ việc phục hồi, phá sản;
b) Quản tài viên là người thân thích của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã;
c) Quản tài viên đồng thời là người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản;
d) Có căn cứ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thực hiện hoặc không thực hiện được nhiệm vụ, quyền hạn hoặc có thể không vô tư, khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ;
đ) Trường hợp bất khả kháng mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thực hiện được nhiệm vụ.

TT 07 Điều 11. Chấp hành viên giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
[bookmark: dc_17]1. Chấp hành viên có trách nhiệm giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong việc thực hiện thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau khi có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thực hiện thanh lý tài sản theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 121 Luật Phá sản.
Chấp hành viên giám sát Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thông qua việc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý báo cáo Chấp hành viên.
2. Nội dung giám sát của Chấp hành viên như sau:
a) Trước khi lựa chọn, thay đổi tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra thẩm định giá, bán đấu giá; tên, địa chỉ của tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá; lý do lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá. Nếu thay đổi tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá thì báo cáo phải nêu rõ lý do thay đổi.
b) Trường hợp không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải báo cáo ngay Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra thẩm định giá, bán đấu giá; quá trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá; lý do không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá.
Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thì ngay sau khi nhận được các ý kiến tham khảo, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo ngay Chấp hành viên kết quả. Nội dung báo cáo nếu rõ ý kiến của các cơ quan chuyên môn và nêu rõ mức giá mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản lựa chọn.
c) Trước khi xác định giá của tài sản thanh lý, trong trường hợp tài sản thanh lý có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra xác định giá; lý do cần xác định giá; ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn về giá của tài sản thanh lý.
d) Ngay sau khi bán đấu giá tài sản không thành, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra bán đấu giá; tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá; quá trình bán đấu giá tài sản; lý do bán đấu giá tài sản không thành.
đ) Trước khi bán tài sản không qua thủ tục bán đấu giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản bán không qua thủ tục đấu giá, căn cứ để không đưa ra bán đấu giá.
e) Kết quả bán tài sản
Ngay sau khi bán được tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên kết quả thanh lý tài sản. Đối với những tài sản thanh lý mà không bán được hết trong một lần thì khi bán được phần tài sản nào, Quản tài viên báo cáo Chấp hành viên về phần đó.
Báo cáo kết quả thanh lý tài sản có các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm; tên của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc thanh lý tài sản; văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp thanh lý tài sản tổ chức thực hiện thanh lý tài sản; tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; hình thức bán tài sản; tài sản đã bán được, số tiền bán được; tài sản chưa bán được.
[bookmark: dc_18]3. Trường hợp Chấp hành viên phát hiện Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có hành vi vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không khách quan trong quá trình thanh lý tài sản thì Chấp hành viên có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện đúng quy định hoặc có văn bản đề xuất Tòa án thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Phá sản.
[bookmark: dc_19][bookmark: tvpllink_gdxokcoffu_2]Trường hợp hành vi vi phạm quy định về pháp luật về phá sản, pháp luật về định giá tài sản dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
	[bookmark: _Toc219393437]Điều 19. Thời điểm và hình thức giám sát (Điều 11 TTLT07, khoản 2 Điều 11 Luật Phục hồi, phá sản)
1. Chấp hành viên có nhiệm vụ giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản sau khi có văn bản yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.
2. Chấp hành viên giám sát thông qua báo cáo của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực, không đầy đủ nội dung quy định tại Điều 20 Nghị định này thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
3. Khi thực hiện giám sát, Chấp hành viên có quyền yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện các công việc, trình tự, thủ tục để thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Đồng thời, có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các văn bản, quyết định của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phục hồi, phá sản và Luật Thi hành án dân sự.
Trường hợp có căn cứ xác định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Phục hồi, phá sản thì Chấp hành viên có văn bản đề xuất Tòa án thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
	- Quy định rõ thời điểm và hình thức giám sát của Chấp hành viên đối với  Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
- Quy định về trách nhiệm của Quản tài viên trong việc  không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực, không đầy đủ
- Quy định nhiệm vụ, thẩm quyền của Chấp hành viên khi thực hiện giám sát.

	
	[bookmark: _Toc219393438]Điều 20.	 Nội dung giám sát (Điều 11 TTLT07)
1. Trước khi lựa chọn, thay đổi tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra thẩm định giá, bán đấu giá; tên, địa chỉ của tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá; lý do lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá. Nếu thay đổi tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá thì báo cáo phải nêu rõ lý do thay đổi.
2. Trường hợp không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải báo cáo ngay Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra thẩm định giá, bán đấu giá; quá trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá; lý do không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá. 
3. Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thì ngay sau khi nhận được các ý kiến tham khảo, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo ngay Chấp hành viên kết quả. Nội dung báo cáo nêu rõ ý kiến của các cơ quan chuyên môn và nêu rõ mức giá mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản lựa chọn. 
4. Trước khi xác định giá của tài sản, trong trường hợp tài sản có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra xác định giá; lý do cần xác định giá; ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn về giá của tài sản.
5. Ngay sau khi bán đấu giá tài sản không thành, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra bán đấu giá; tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá; quá trình bán đấu giá tài sản; lý do bán đấu giá tài sản không thành. 
6. Trước khi bán tài sản không qua thủ tục bán đấu giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản bán không qua thủ tục đấu giá, căn cứ để không đưa ra bán đấu giá.
7. Ngay sau khi bán được tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên kết quả bán tài sản. Đối với những tài sản mà không bán được hết trong một lần thì khi bán được phần tài sản nào, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên về phần đó.
Báo cáo kết quả bán tài sản có các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm; tên của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc bán tài sản; văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thực hiện bán tài sản; tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; hình thức bán tài sản; tài sản đã bán được, số tiền bán được; tài sản chưa bán được.
8. Ngay sau khi người mua, người nhận tài sản nộp tiền từ việc bán được tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Việc gửi tiền vào tài khoản cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.
	- Cơ bản giữ nguyên các nội dung giám sát theo quy định tại Điều 11 TTLT07
- Chỉnh lý quy định tại khoản 8 cho phù hợp

	
	
	

	[bookmark: dieu_15]Điều 15. Bàn giao tài sản mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không bán được
[bookmark: dc_23]Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thực hiện thanh lý tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 121 của Luật Phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo bằng văn bản với Chấp hành viên về chấm dứt thanh lý tài sản, kèm theo danh sách các tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thanh lý được và bàn giao toàn bộ giấy tờ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã cho Chấp hành viên để xử lý, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật. Chấp hành viên thực hiện việc định giá, bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
	
	Bãi bỏ quy định này vì không phù hợp với nội dung của Luật Phục hồi, phá sản mới

	[bookmark: dieu_14][bookmark: dieu_16]Điều 11. Chấp hành viên giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (TTLT07)
g) Xử lý tiền, tài sản sau khi bán tài sản
Ngay sau khi thu được tiền bán tài sản thanh lý, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải có văn bản báo cáo Chấp hành viên và chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng đứng tên cơ quan thi hành án dân sự do Chấp hành viên đã mở. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan thi hành án dân sự nhận được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền cho các đương sự. Thủ tục thanh toán, xử lý tiền đương sự chưa nhận thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Điều 14. Phân chia tài sản sau khi bán đấu giá tài sản thanh lý  (TTLT07)
[bookmark: dc_22]Chấp hành viên thực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 120 Luật Phá sản năm 2014. Trường hợp giá trị tài sản thanh lý không đủ để thanh toán do không bán được hết tài sản hoặc tài sản giảm giá trị thì sau khi trừ đi các khoản chi phí theo quy định, các đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ tương ứng.
Điều 16. Phí thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản (TTLT07)

[bookmark: dc_24][bookmark: tvpllink_ebwdyrfhdi]Người được thi hành án trong quyết định của Tòa án giải quyết phá sản phải nộp phí thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 60 Luật Thi hành án dân sự và Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.
Đối với khoản tiền, tài sản chi trả cho người được thi hành án do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thu được từ việc bán tài sản thanh lý thì cơ quan thi hành án dân sự không thu phí thi hành án.
	[bookmark: _Toc219393439]Điều 21. Phân chia tài sản và thu phí thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 14, Điều 16 TTLT07)
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan thi hành án dân sự nhận được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện phân chia theo quyết định tuyên bố phá sản. Trường hợp giá trị tài sản thanh lý không đủ để phân chia do không bán được hết tài sản hoặc tài sản giảm giá trị thì sau khi trừ đi các khoản chi phí theo quy định, các đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được phân chia theo tỷ lệ tương ứng.
2. Thủ tục phân chia thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự về thanh toán tiền thi hành án.
3. Người được thi hành án trong quyết định tuyên bố phá sản phải nộp phí thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về phí thi hành án dân sự.
Đối với khoản tiền, tài sản chi trả cho người được thi hành án do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thu được từ việc bán tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã mà Chấp hành viên không ra quyết định cưỡng chế thì cơ quan thi hành án dân sự không thu phí thi hành án.

	- Cơ bản giữ nguyên quy định tại điểm g khoản 2 Điều 11, Điều 14, Điều 16 của TTLT07
- Quy định  Thủ tục phân chia tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự về thanh toán tiền thi hành án
- Quy định trường hợp Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế thi hành án thì vẫn thu phí thi hành án theo quy định của pháp luật

	[bookmark: dieu_17]Điều 17. Đình chỉ và kết thúc thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
[bookmark: tvpllink_gdxokcoffu_3]Việc đình chỉ, kết thúc thi hành quyết định tuyên bố phá sản đối với phần thanh lý tài sản được thực hiện theo quy định của Luật Phá sản.
[bookmark: tvpllink_ccuezhabwt_4]Việc đình chỉ, kết thúc thi hành quyết định tuyên bố phá sản đối với các nghĩa vụ khác được thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

	
	Bãi bỏ quy định này vì đã quy định trong Luật Phục hồi, phá sản và Luật THADS

	[bookmark: dieu_19]Điều 19. Giải quyết khiếu nại việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản
[bookmark: tvpllink_ccuezhabwt_5]1. Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Quản tài viên có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
2. Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Quản tài viên.
[bookmark: dc_25]Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Quản tài viên thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 22 và điểm c khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 24 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.
	
	Bãi bỏ quy định này vì đã quy định trong Luật Phục hồi, phá sản

	
	[bookmark: _Toc219722388][bookmark: _Toc219722764]Điều 22. Trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong thi hành quyết định tuyên bố phá sản (điều mới)
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đối với quyết định, hành vi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kháng nghị, kiến nghị và báo cáo Chấp hành viên về việc trả lời kháng nghị, kiến nghị.
2. Việc trả lời kháng nghị, kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
	Điều mới quy định rõ về trách nhiệm của Quản tài viên và CHV trong việc trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trogn thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

	[bookmark: chuong_3]Chương III
[bookmark: chuong_3_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	[bookmark: _Toc219393440]Chương III
[bookmark: _Toc219393441]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

	

	[bookmark: dieu_20]Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
[bookmark: tvpllink_hccmedkfzo][bookmark: dc_26][bookmark: dc_27][bookmark: tvpllink_gdxokcoffu_4]Trường hợp Tổ quản lý, thanh lý tài sản được thành lập theo Luật Phá sản năm 2004 chưa bị giải thể thì Chấp hành viên đề nghị Tòa án có thẩm quyền tiến hành chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 131 Luật Phá sản năm 2014 và khoản 1 Điều 28 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP. Trường hợp Tòa án không chỉ định Quản tài viên thì Chấp hành viên tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định của Luật Phá sản lăm 2014
[bookmark: tvpllink_ccuezhabwt_6][bookmark: tvpllink_gdxokcoffu_5]Đối với các việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước khi Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật Phá sản và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch này.
	
	Không cần quy định chuyển tiếp vì Luật Phục hồi, phá sản đã có quy định chuyển tiếp

	[bookmark: dieu_21]Điều 21. Hiệu lực thi hành
Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.
Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp kịp thời báo cáo về Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có biện pháp giải quyết./.
	[bookmark: _Toc219393442]Điều 22. Hiệu lực thi hành
[bookmark: _Toc218512473]Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2026.
	


[bookmark: bookmark=id.r5i0fvyfd0s3][bookmark: bookmark=id.z23a02e6ep0k]







